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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX Kinh doanh dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Thụy Lâm

Đại diện:

Nguyễn Thị Cúc
	Xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0976.669.658
	Chuyên cung cấp gạo nếp cái hoa vàng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	2
	Công ty TNHH công nghệ thực phẩm Minh Trang

Đại diện: 

Đỗ Công Hùng
	Thôn 5, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0984.929.728


	Chuyên cung cấp giò lụa Minh Trang. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Đạt

Đại diện: 

Nguyễn Hữu Đạt
	Xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0906.231.138
	Chuyên cung cấp giò lụa, xúc xích, chả quế. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	4
	Hộ kinh doanh Ngọc Long

Đại diện: 

Dương Văn Dân
	Thôn 2, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0912.980.914
	Chuyên cung cấp gà muối hun khói, chân giò muối hun khói. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH Sản xuất thương mại nông sản Kinh Bắc
Đại diện:

Đàm Thị Dịu
	Thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0963.048.399
	Chuyên cung cấp rau, củ, quả các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

	2
	Công ty cổ phần dịch vụ thực phẩm Minh Nam

Đại diện: 

Lê Anh Trung
	Số 117 Hoàng Cầu, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 0243.682.3333
	Chuyên cung cấp rau, củ, quả, thịt, cá… các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

	3
	Công ty cổ phần đầu tư An Hòa

Đại diện:

Trần Thị Thanh
	Thôn Ngọc Động, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0961.090.904
	Chuyên cung cấp rau thủy canh và các sản phẩm nông sản. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

	4
	Công ty cổ phần thực phẩm 3 Brothers

Đại diện: 

Nguyễn Xuân Tuấn

	Thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0243.968.2275
	Chuyên cung cấp thịt và sản phẩm chế biến từ thịt. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Của hàng kinh doanh Làn Thuận

Đại diện: Nguyễn Văn Chức


	Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0914.333.514


	Chuyên cung cấp giống gà Lương Phượng, phục vụ địa bàn huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh  vật tư nông nghiệp
Đại diện: Nguyễn Văn Ngọ

	Thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0374.363.447
	Chuyên cung cấp phân bón,thuốc BVTV, hạt giống các loại…, phục vụ địa bàn huyện Hoài Đức và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ kinh doanh giống cây ăn quả
Đại diện: 
Nguyễn Văn Hùng 
	Thôn An Hạ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0375.994.464


	Chuyên cung cấp giống cây ăn quả, phục vụ địa bàn huyện Hoài Đức và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ kinh doanh cây giống 

Đại diện: 
Lê Duy Dương
	Khu 8, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0979.983.155


	Chuyên cung cấp cây giống bưởi đường Quế Dương, phục vụ địa bàn huyện Hoài Đức và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh vịt thịt 

Đại diện: Nguyễn Văn Sử


	Thôn Từ Vân,  xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0966.713.886

	Chuyên cung cấp vịt thịt thương phẩm, phục vụ địa bàn huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh rau laghim
Đại diện: 
Vũ Thị Huyền


	Thôn Triều Đông, xã Tân Minh, huyện Thường Tín,  Hà Nội
ĐT: 0981.836.770


	Chuyên cung cấp các loại rau laghim, phục vụ địa bàn huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.



	3
	Hộ kinh doanh gà thịt
Đại diện: Nguyễn Văn Lượng


	Thôn An Cảnh, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội.

ĐT: 0912.625.483

	Chuyên cung cấp gà thịt thương phẩm, phục vụ địa bàn huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.



	4
	Cơ sở sản xuất nấm sạch Bảo An

Đại diện: 
Đỗ Thị Thúy 


	Xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0944.236.300 


	Chuyên cung cấp nấm tươi, nấm khô, phục vụ địa bàn huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi 

Đại diện: Nguyễn Thanh Sơn 


	Xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0232.821.972


	Chuyên cung cấp trứng gà Ai Cập, phục vụ địa bàn huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.


	2
	Trang trại chăn nuôi 

Đại diện: Nguyễn Văn Thiết


	Xóm 6, xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0985.289.802


	Chuyên cung cấp lợn giống, phục vụ địa bàn huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.

	3
	Trang trại chăn nuôi 

Đại diện: Nguyễn Bá Hùng 


	Xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0947.425.696


	Chuyên cung cấp trứng gà công nghiệp, phục vụ địa bàn huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.

	4
	Trang trại chăn nuôi 

Đại diện: 
Cấn Hữu Tân


	Xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0466.553.624


	Chuyên cung cấp trứng vịt, phục vụ địa bàn huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.




NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ 
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH Thương mại Thanh Đoàn
Đại diện:

Lê Văn Thanh

	Xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
ĐT: 0913.530.840
	Chuyên cung cấp gạo. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm.

	2
	Công ty cổ phần đầu tư Nam Phát

Đại diện:
Nguyễn Văn Vững
	Số 366 đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định
ĐT: 0942.077.888
	Chuyên cung cấp các sản phẩm thịt chế biến như giò lụa, xúc xích… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm.

	3
	Công ty TNHH Công Phượng

Đại diện:  

Nguyễn Văn Công
	Xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

ĐT: 0915.304.479
	Chuyên cung cấp trứng gà, trứng vịt. 

Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm.

	4
	Hợp tác xã nông sản Tam Dương
Đại diện:  

Lê Anh Khải
	Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT: 0702.455.666
	Chuyên cung cấp dưa lưới, dưa chuột, ớt chuông. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm.


Dự báo











